
1 Hoàng Văn Chính 19/7/1981 Nam Tày Đại học Trung cấp
Phó Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND phường 

2 Trần Kinh Chung 23/01/1955 Nam Kinh Trung cấp Trung cấp Hưu trí, Bí thư Chi bộ 2

3 Triệu Văn Cường 23/9/1979 Nam Tày Trung cấp Bí thư Chi bộ 12

4 Hoàng Thị Dung 29/9/1984 Nữ Nùng Đại học Cao cấp
Phó Trưởng phòng QLHC về 

TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên

5 Quách Đăng Dũng 17/5/1978 Nam Kinh Đại học Trung cấp
Chuyên viên phòng VH-XH 

phường

6 Phạm Văn Đại 01/9/1962 Nam Kinh Sơ cấp Trung cấp Hưu trí, Bí thư Chi bộ 11C

7 Đỗ Viết Đang 14/4/1959 Nam Kinh Trung cấp LĐTD

8 Trương Mạnh Đức 02/8/1966 Nam Kinh Đại học Trung cấp Cán bộ hưu trí

9 Hứa Thị Hiền 24/7/1957 Nữ Tày Đại học Trung cấp Hưu trí, Tổ trưởng tổ 4 p.ĐX
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10 Ninh Thị Hoa 21/11/1966 Nữ Kinh Đại học Bí thư Chi bộ tổ 13

11 Trần Đăng Khoa 04/9/1967 Nam Kinh Trung cấp Trưởng Ban BVDP

12 Nguyễn Ngọc Lan 01/4/1965 Nữ Kinh Đại học Hưu trí

13 Hoàng Thị Lan 10/01/1961 Nữ Tày Trung cấp Hưu trí, Bí thư Chi bộ tổ 11B

14 Nguyễn Huyền Mai 21/7/1993 Nữ Nùng Đại học Trung cấp Chủ tịch Hội khuyến học p.ĐX

15 Đoàn Thị Nhâm 06/8/1972 Nữ Kinh Đại học Trung cấp Cán bộ hưu trí

16 Lê Thanh Phương 08/02/1992 Nữ Kinh Đại học Trung cấp

Phó CT UBMTTQ VN phường 

kiêm Bí thư Đoàn Thanh niên 

phường

17 Hoàng Xuân Thu 13/9/1985 Nam Kinh Đại học Trung cấp
Chuyên viên UBMTTQ và các tổ 

chức hội đoàn thể phường

18 Trần Thị Thục 25/8/1962 Nữ Kinh Đại học Cao cấp Hưu trí, Bí thư Chi bộ tổ 10B

19 Nông Viết Vỹ 18/4/1980 Nam Tày Đại học Trung cấp
Phó Trưởng ban KT-NS HĐND 

phường

20 Hoàng Hữu Toàn 27/7/1973 Nam Kinh Đại học Trung cấp Cán bộ hưu trí

21 Hứa Văn Cảnh 19/10/1961 Nam Tày Lao động tự do

22 Hoàng Văn Cẩm 24/2/1962 Nam Tày Lao động tự do

23 Phạm Đức Cường 27/8/1982 Nam Kinh Đại học Trung cấp Lao động tự do

24 Nguyễn Thị Dung 28/8/1988 Nữ Tày Trung cấp Lao động tự do



25 Phạm Ngọc Hải 1/10/1966 Nam Kinh Đại học TC Cán bộ hưu trí

26 Võ Thành Tín 30/12/1972 Nam Tày Đại học TC Lao động tự do

27 Ngô Mạnh Hùng 23/9/1972 Nam Kinh
Trung cấp 

QSCS
Trung cấp Tổ trưởng tổ 10

28 Hoàng Thị Thu Hiền 16/6/1988 Nữ Tày Đại học Trung cấp Phó trưởng phòng VH-XH phường

29 Nguyễn Thị Kim Dung 1/7/1972 Nữ Kinh Lao động tự do

30 Phan Đình Quách 25/9/1955 Nam Tày Hưu trí

31 Hoàng Thị Tuyết Mai 28/9/1970 Nữ Kinh Trung cấp Lao động tự do

32 Phạm Văn Bảy 14/4/0959 Nam Kinh Hưu trí, Tổ trưởng

33 Nguyễn Văn Hùng 6/6/1969 Nam Kinh LĐTD, Tổ trưởng

34 Nguyễn Quốc Bích 27/11/1965 Nam Kinh LĐTD, Tổ trưởng

35 Hà Thanh Bình 28/1/1958 Nam Kinh Đại học Hưu trí, Tổ trưởng

36 Phạm Trung Kiên 3/6/1980 Nam Kinh Trung cấp Lao động tự do

37 Nguyễn Thanh Hải 29/3/1963 Nam Kinh Đại học TC Lao động tự do

38 Đinh Thị Hiếu 16/5/1982 Nữ Tày Đại học Lao động tự do

39 Dương Văn Suya 3/2/1961 Nam Tày Trung cấp TC Lao động tự do

40 Nông Văn Hạng 30/10/1975 Nam Tày Đại học Trung cấp
Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ 

phường



41 Nông Văn Hoan 21/1/1968 Nam Tày Lao động tự do

42 Hà Sỹ Hiệp 9/5/1968 Nam Tày Bí thư Chi bộ

43 Nguyễn Duy Hiệt 3/11/1961 Nam Tày Bí thư Chi bộ

44 Phạm Thị Hợp 25/3/1984 Nữ Kinh Trung cấp Trưởng ban CTMT

45 Nguyễn Minh Khang 6/10/1967 Nam Kinh Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng

46 Lý Thị Liệu 20/8/1981 Nữ Tày Sơ cấp Lao động tự do

47 Đàm Văn Luân 28/11/1967 Nam Tày Trung cấp Trung cấp Cán bộ hưu trí

48 Hoàng Thị Lượng 13/12/1968 Nữ Tày Đại học Trung cấp Cán bộ hưu trí

49 Hà Thị Nguyện 12/4/1972 Nữ Tày Trung cấp Cán bộ hưu trí

50 Nông Văn Quân 14/2/1985 Nam Tày Đại học Trung cấp
Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND 

phường

51 Lưu Bá Quyền 13/3/1964 Nam Tày Đại học Trung cấp Cán bộ hưu trí

52 Hoàng Thị Sâm 2/9/1979 Nữ Tày Trưởng ban CTMT

53 Nguyễn Văn Sằn 05/3/1961 Nam Tày Đại học Trung cấp Tổ trưởng

54 Nguyễn Thị Thoan 05/10/1982 Nữ Tày Sơ cấp Chi hội trưởng phụ nữ

55 Hoàng Quốc Toản 08/3/1965 Nam Tày Trung cấp Trung cấp Cán bộ hưu trí

56 Hà Đức Tuyên 06/3/1964 Nam Tày Đại học Trung cấp Cán bộ hưu trí



57 Hoàng Văn Hoạt 27009 Nam Tày Đại học Trung cấp Chủ tịch UBMTTQ VN phường

58 Nguyễn Tiến Khuê 28/4/1979 Nam Tày Đại học Cao cấp Trương các ban xây dựng Đảng

59 Vũ Thị Kim Quỳnh 08/11/1980 Nữ Kinh Đại học Cao cấp Phó Chủ tịch UBND phường

60 Đặng Văn Lê 23/8/1964 Nam Kinh Đại học Cao cấp Cán bộ hưu trí

61 Phạm Quyết Chiến 02/2/1971 Nam Kinh Đại học Cao cấp Cán bộ hưu trí

62 Hoàng Thanh Hà 29/1/1980 Nam Tày Đại học Cao cấp
Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ 

phường

63 Hồ Thị Kim Ngân 02/3/1978 Nữ Kinh Đại học Cao cấp
Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ 

tịch HĐND phường

64 Triệu Thị Thu Hà 03/10/1981 Nữ Tày Đại học Cao cấp Phó Chủ tịch HĐND phường


